
  1  Thứ tư tuần 1 mùa Vọng. Bài đọc: Isaia 25,6-10a. Phúc Âm: Mátthêu 15,29-37. 

  2  Thứ năm tuần 1 mùa Vọng. Bài đọc: Isaia 26,1-6. Phúc Âm: Mátthêu 7,21.24-27. 
Ngày cầu nguyện cho ơn thiên triệu. 

  3  Thứ sáu. Thánh Phanxicô Xaviê, linh mục dòng, bổn mạng các xứ truyền giáo 
[1552]. Lễ nhớ. Bài đọc: Isaia 29,17-24. Phúc Âm: Mátthêu 9,27-31. 

  4  Thứ bảy tuần 1 mùa Vọng. Hoặc thánh Gioan Đamascô, linh mục, tiến sĩ Hội Thánh 
[khoảng 750]. Bài đọc: Isaia 30,19-21.23-26. Phúc Âm: Mátthêu 9,35 - 10,1.6-8. 

  5 + CHÚA NHẬT II MÙA VỌNG. Bài đọc: Baruc 5,1-9; Philípphê 1,4-6.8-11. Phúc 
Âm: Luca 3,1-6. Thánh Vịnh tuần 2. 

  6  Thứ hai tuần 2 mùa Vọng. Hoặc thánh Nicôla, giám mục thành Myra, ở tiểu Á 
[khoảng  350]. Bài đọc: Isaia 35,1-10. Phúc Âm: Luca 5,17-26. 

  7  Thứ ba. Thánh Ambrôsiô, giám mục Milanô, tiến sĩ Hội Thánh [397]. Lễ nhớ. 
Bài đọc: Isaia 40,1-11. Phúc Âm: Mátthêu 18,12-14. 

  8  Thứ tư. ĐỨC MẸ VÔ NHIỄM NGUYÊN TỘI. Lễ trọng. Bài đọc: Sáng Thế 3,9-
15.20; Êphêsô 1,3-6.11-12. Phúc Âm: Luca 1,26-38. Thánh Vịnh lễ Đức Mẹ. 

  9  Thứ năm tuần 2 mùa Vọng. Hoặc thánh Gioan Điđacô Cuauhtlatoatzin [1548]. Bài 
đọc: Isaia 41,13-20. Phúc Âm: Mátthêu 11,7b.11-15. 

10  Thứ sáu tuần 2 mùa Vọng. Bài đọc: Isaia 48,17-19. Phúc Âm: Mátthêu 11,16-19. 
Hoặc lễ Đức Mẹ Lôrêtô (được Đức giáo hoàng thiết lập vào tháng 10 năm 2019). 
Bài đọc:  Isaia 7,10-14; 8,10. Phúc Âm: Luca 1, 26-38. 

11  Thứ bảy tuần 2 mùa Vọng. Hoặc thánh Đamasô I, giáo hoàng [384]. Bài đọc: Huấn 
Ca 48,1-4.9-11. Phúc Âm: Mátthêu 17,9a.10-13.  

12 + CHÚA NHẬT III MÙA VỌNG. (Không cử hành lễ Đức Mẹ Guadelupê). Bài đọc: 
Sôphônia 3,14-17; Philípphê 4,4-7. Phúc Âm: Luca 3,10-18. Thánh Vịnh tuần 3. 

13  Thứ hai tuần 3 mùa Vọng. Hoặc thánh Lucia, đồng trinh, tử đạo [khoảng 304]. Bài 
đọc: Dân Số 24,2-7.15-17a. Phúc Âm: Mátthêu 21,23-27. 

14  Thứ ba. Thánh Gioan Thánh Giá, linh mục dòng, tiến sĩ Hội Thánh [1591]. Lễ 
nhớ. Bài đọc: Sôphônia 3,1-2.9-13. Phúc Âm: Mátthêu 21,28-32. 

15  Thứ tư tuần 3 mùa Vọng. Bài đọc: Isaia 45,6b-8.18.21b-25. Phúc Âm: Luca 7,18b-
23. 

 

   

LỊCH PHỤNG VỤ THÁNG 12 – 2021 

Ý Cầu Nguyện của Ðức Giáo Hoàng 

Ý Truyền Giáo: Cầu cho giáo lý viên 
Chúng ta cầu cho các giáo lý viên, được ủy nhiệm loan báo Lời 
Chúa: ước mong họ nhờ sức mạnh của Chúa Thánh Thần, can đảm 
và có óc sáng tạo để làm chứng nhân. 
 



16  Thứ năm tuần 3 mùa Vọng. Bài đọc: Isaia 54,1-10. Phúc Âm: Luca 7,24-30. 

17  Thứ sáu tuần 3 mùa Vọng. Bài đọc: Sáng Thế 49,1-2.8-10. Phúc Âm: Mátthêu 1,1-
17. 

18  Thứ bảy tuần 3 mùa Vọng. Bài đọc: Isaia 23,5-8. Phúc Âm: Luca 1,18-24. 

19 + CHÚA NHẬT IV MÙA VỌNG. Bài đọc: Michêa 5,1-4a; Do Thái 10,5-10. Phúc 
Âm: Luca 1,39-45. Thánh Vịnh tuần 4.  

20  Thứ hai tuần 4 mùa Vọng. Bài đọc: Isaia 7,10-14. Phúc Âm: Luca 1,26-38. 

21  Thứ ba tuần 4 mùa Vọng. Bài đọc: Diễm Ca 2,8-14 hay Sôphônia 3,14-17 (14-18a) . 
Phúc Âm: Luca 1,39-45. 

22  Thứ tư tuần 4 mùa Vọng. Bài đọc: 1 Samuel 1,24-28. Phúc Âm: Luca 1,46-56. 

23   Thứ năm tuần 4 mùa Vọng. Bài đọc: Malachia 3,1-4.23-24. Phúc Âm: Luca 12,57-
66. 

24  Thứ sáu tuần 4 mùa Vọng. Bài đọc: 2 Samuel 7,1-5.8b-12.14a.16. Phúc Âm: Luca 
1,67-79. 
Chiều: Lễ Vọng Giáng Sinh. Bài đọc: Isaia 62,1-5; Công Vụ Tông Đồ 13,16-
17.22-25. Phúc Âm: Mátthêu 1,1-25 (hay 1,18-25).   

25 +  Thứ bảy. CHÚA GIÁNG SINH. Lễ trọng.  
*Lễ đêm. Bài đọc: Isaia 9,1-6; Titô 2,11-14. Phúc Âm: Luca 2,1-14. 
*Lễ rạng đông. Bài đọc: Isaia 62,11-12; Titô 3,4-7. Phúc Âm: Luca 2,15-20. 
 *Lễ ban ngày. Bài đọc: Isaia 52,7-10; Do Thái 1,1-6. Phúc Âm: Gioan 1,1-18 (hay 
1,1-5.9-14). Thánh Vịnh riêng. 

26 + CHÚA NHẬT. LỄ THÁNH GIA THẤT. Lễ kính. Bài đọc: Huấn Ca 3,2-6.12-14 
(hay 1 Samuel 1,20-22.24-28); Côlôssê 3,12-21 (hay 1 Gioan 3,1-2.21-24). Phúc 
Âm: Luca 2,41-52. Thánh Vịnh lễ Đức Mẹ. 

27  Thứ hai. NGÀY III TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH.  THÁNH GIOAN, TÔNG 
ĐỒ, TÁC GIẢ SÁCH TIN MỪNG. Lễ kính. Bài đọc: 1 Gioan 1,1-4. Phúc Âm: 
Gioan 20,2-8. 

28 Thứ ba. NGÀY IV TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. CÁC THÁNH ANH HÀI. 
Lễ kính. Bài đọc: 1 Gioan 1,5 - 2,2. Phúc Âm: Mátthêu 2,13-18. 

29  Thứ tư. NGÀY V TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Bài đọc: 1 Gioan 2,3-11. Phúc 
Âm: Luca 2,22-35. 

30        Thứ năm. NGÀY VI TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Bài đọc: 1 Gioan 2,12-17. 
Phúc Âm: Luca 2,36-40. 

31  Thứ sáu. NGÀY VII TUẦN BÁT NHẬT GIÁNG SINH. Bài đọc: 1 Gioan 2,18-21. 
Phúc Âm: Gioan 1,1-18. 
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